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Các bản ghi mã địa điểm cảng và bến cảng Việt Nam đối chiếu được với danh mục mã cảng của Hiệp 
hội Cảng biển Việt Nam và UN/LOCODE.
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ĐIỂM NỔI BẬT

BẢN GHI ĐÃ XÁC MINH

8
bản ghi
Tên khớp VPA và mã UN/LOCODE có chức năng c…

DỮ LIỆU

Cai Mep International Terminal
Loại mạng lưới: seaport_terminal

Cát Lái
Loại mạng lưới: seaport

Haiphong
Loại mạng lưới: seaport

Long An International Port
Loại mạng lưới: seaport

Lotus Port
Loại mạng lưới: seaport

Nam Hai Dinh Vu Port
Loại mạng lưới: seaport

Nghe Tinh
Loại mạng lưới: seaport

Ho Chi Minh City
Loại mạng lưới: seaport
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Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Tổng cục Hải quan
Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (VPA) — Port Code – Viet Nam (VN)
https://www.vpa.org.vn/vn/port-code/
Tổng cục Hải quan — Tổng cục Hải quan & Tổng cục Thống kê (GSO)
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UNECE — UN/LOCODE Publications
https://unlocode.unece.org/publications/
UNECE / UN/LOCODE — Recommendation 16: UN/LOCODE status attribute
https://unlocode.unece.org/recommendation16/
UN/LOCODE.info — UN/LOCODEs in Viet Nam
https://unlocode.info/country/VN
UNECE / UN/LOCODE — UN/LOCODE Publications — bản phát hành chính thức 2025-1 và thông tin pre-release
https://unlocode.unece.org/publications/
UNECE — UN/LOCODE (VN) - VIET NAM
https://service.unece.org/trade/locode/vn.htm
Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (VPA) — Hội viên
https://www.vpa.org.vn/vn/members/

data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 2 / 2

https://unlocode.unece.org/publications/
https://unlocode.unece.org/recommendation16/
https://unlocode.info/country/VN
https://unlocode.unece.org/publications/
https://service.unece.org/trade/locode/vn.htm
https://www.vpa.org.vn/vn/members/

